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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu trong luận văn này là công trình 

nghiên cứu của tôi dựa trên những tài liệu, số liệu do chính tôi tự tìm hiểu và 

nghiên cứu. Chính vì vậy, các kết quả nghiên cứu đảm bảo trung thực và 

khách quan nhất. Đồng thời, kết quả này chưa từng xuất hiện trong bất cứ 

một nghiên cứu nào. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

  

  

   Tác giả 

                                                                 

  Hoàng Thị Minh Nguyệt 
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MỞ ĐẦU 

Cây Tai chua Garcinia cowa Roxb. (G. cowa) là một loài cây nhiệt đới, 

thường được sử dụng làm thực phẩm và có tác dụng điều trị một số bệnh theo 

y học dân tộc ở một số nước Đông Nam Á. Các nghiên cứu hóa học và dược 

lý hiện đại đã chứng minh trong số các cây thuộc chi Garcinia, cây Tai chua 

(G. cowa) cùng với c y măng cụt (G. mangostana) là hai cây chứa nhiều các 

hợp chất xanthone nhất cả về số lượng và hàm lượng. Hơn nữa, lớp chất 

xanthone của chi Garcinia có ph  hoạt tính sinh học tương đối rộng bao 

gồm hoạt tính g y độc tính tế bào, kháng khuẩn, chống sốt rét, chống oxy 

hóa và kháng viêm. Đặc biệt, nhiều xanthone thể hiện hoạt tính chống ung 

thư, cụ thể là hoạt tính g y độc tế bào in vitro tương đối mạnh trên nhiều dòng 

tế bào ung thư ở người như ung thư gan, ph i, đại tràng, buồng trứng, tiền liệt 

tuyến… 

Gần đ y, các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 

của cây G. cowa mọc ở Việt Nam do nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học các 

hợp chất thiên nhiên đã phát hiện 9 hợp chất prenyl xanthone mới và 12 

xanthone đã biết t  nhựa và rễ cây với hoạt tính bảo vệ thần kinh và chống 

tiểu đường. Tuy nhiên việc nghiên cứu về rễ cây và hoạt tính chống ung thư 

của các chất phân lập được còn chưa đầy đủ. 

Vì vậy, trong khuôn kh  luận văn thạc sỹ này tôi lựa chọn việc nghiên 

cứu hóa học và hoạt tính g y độc tế bào trên đối tượng rễ cây G. cowa nhằm 

mục đích phát hiện các hợp chất prenyl xanthone có hoạt tính g y độc tế bào 

trên một số dòng tế bào ung thư ở người. Do đó, tôi lựa chọn đề tài: “Phân lập 

và đánh giá tác dụng gây độc một số dòng tế bào ung thư của các hợp chất 

prenyl xanthone từ rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)” 

Mục tiêu của luận văn: 

 - Phân lập các hợp chất prenyl xanthone t  rễ cây Tai chua (Garcinia 

cowa Roxb.). 

-  Nghiên cứu hoạt tính g y độc tế bào của một số chất phân lập được 

trên một số dòng tế bào ung thư ở người. 

 Nội dung luận văn bao gồm: 

1. Thu thập mẫu rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)  

2. Xử lý mẫu, ngâm chiết, tạo cao chiết t ng và các cao chiết ph n đoạn. 

3. Phân lập các hợp chất prenyl xanthone bằng các phương pháp sắc ký. 

4. Xác định cấu trúc hóa học của các prenyl xanthone phân lập được. 
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5. Nghiên cứu hoạt tính g y độc tế bào của một số prenyl xanthone phân 

lập được. 

 Những đóng góp của luận văn: 

Đã ph n lập và xác định cấu trúc hóa học của bảy hợp chất prenyl 

xanthone t  rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) bao gồm cowanin (G1), 

norcowanin (G2), cowanol (G3), garcicowanone I (G4), norcowanol A (G5), 

garcinol F (G6) và garcicowanone E (G7). Trong số đó, hợp chất 

garcicowanone I (G4) là hợp chất mới. Các hợp chất norcowanol A (G5), và 

garcinol F (G6) cũng được phân lập lần đầu t  rễ cây Tai chua. 

Bốn hợp chất G4-G7 đã được đánh giá hoạt tính g y độc tế bào trên 

các dòng tế bào ung thư đại tràng (HT-29 và HCT116), ung thư buồng trứng 

(A2780) và ung thư buồng trứng kháng cisplatin (A2780cis). Hợp chất G4 và 

G6 thể hiện hoạt tính g y độc tế bào đáng kể trên 3 dòng tế bào HCT116, 

A2780 và A2780cis với IC50 trong khoảng 10,3-19,3 µM.  
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÂY TAI CHUA GARCINIA COWA 

1.1. Đặc điểm thực vật, phân bố và công dụng 

Cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) là một loại cây nhiệt đới thuộc Bộ 

Sơri (Malpighiales), Họ Măng cụt (Clusiaceae), và Chi Bứa (Garcinia). Cây 

Tai chua có quả ăn được và phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, các nước 

Đông Nam Á, Ấn Độ, và Châu Phi. Tại Việt Nam, cây Tai chua thường mọc 

tại vùng r ng núi trung du thuộc các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phú, Hòa 

Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An [1]. 

Tai chua là một c y thường xanh có kích thước v a đến lớn, có thể cao 

t  10-25 mét. Cây có lá dạng bầu dục, mọc đối, màu xanh bóng, dài 7-17 cm, 

rộng 2,5-7 cm cùng với các mầm lá có màu đỏ đẹp mắt. Hoa Tai chua thuộc 

loại lưỡng tính, có bốn hoặc năm cánh màu trắng. Cây ra hoa vào tháng 4-5, 

đến khoảng tháng 8-9 thì quả Tai chua bắt đầu chín [1]. 

  

Hình 1.1. Thân, lá và quả cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) 

Cây Tai chua có nhiều công dụng và được sử dụng rộng rãi làm thực 

phẩm và trong y học dân gian ở khu vực Đông Nam Á. Dưới đ y là một số 

công dụng ph  biến của cây Tai chua: 

- Thực phẩm: Trái cây Tai chua được sử dụng làm thực phẩm. Trái chín 

có màu vàng hoặc cam, có hương vị chua ngọt. 
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- Y học dân gian: Vỏ cây, lá non và quả cây Tai chua được sử dụng để 

hạ sốt, sát trùng, chữa bệnh tiêu chảy, và các vấn đề về đường tiêu hóa [2]. 

- Sử dụng trong công nghiệp: Một số phần của cây Tai chua có thể 

được sử dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như làm gỗ dán hoặc dùng làm 

gỗ chế biến. 

1.2. Các nghiên cứu trên thế giới về cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) 

1.2.1. Thành phần hóa học cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) 

Các nghiên cứu hóa thực vật trên thế giới về các bộ phận khác nhau của 

cây G. cowa như nhựa, thân, rễ, lá, quả, và hoa đã chỉ ra rằng các thành phần 

hóa học chính bao gồm các lớp chất: xanthone [3-8], phloroglucinol [9-11], 

flavonoids [12,13], depsidone [14], và một số axit hữu cơ [15,16]. Cho đến 

nay, hơn 100 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học trong đó 

hơn một nửa là các hợp chất xanthone (khoảng 70 hợp chất).  

1.2.1.1. Xanthone 

Trong cây Tai chua, xanthone thường được tập trung nhiều trong các 

phần của c y như vỏ cây và rễ. Các xanthone polyoxygen đơn giản chỉ chiếm 

hàm lượng nhỏ trong khi đó các hợp chất prenyl xanthone chiếm khoảng 80% 

trên t ng số các xanthone phân lập được.  

a. Prenyl xanthone 

Các hợp chất prenyl xanthone trong cây Tai chua thường ở dạng tri- 

hoặc tetra-oxygen và có thể gắn với các nhóm thế chứa một, hai hay ba đơn vị 

năm carbon (5C), mười carbon (10C) hoặc mười lăm carbon (15C). Đơn vị 

5C hay gặp nhất là nhóm 3-methylbut-2-enyl (còn gọi là prenyl hay 

isoprenyl), ngoài ra cũng có thể là nhóm 1,1-dimethylallyl. Các hợp chất 

prenyl xanthone thường chứa 1-3 nhóm thế prenyl, geranyl hoặc/và chứa một 

vòng dimethylpyran. Các nhóm prenyl và geranyl có thể tồn tại ở dạng không 

no, dạng hydrate hóa nối đôi hoặc có nhóm methyl bị oxy hóa. 

Prenyl xanthone chứa một nhóm prenyl phân lập t  cây G. cowa bao 

gồm các hợp chất 1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2-(3-methyl-2 butenyl) 

xanthone (1), cowaxanthone A (2), garcicowanone A (3) phân lập t  quả 

[4,7]; cowagarcinone B (4) phân lập t  nhựa cây [17]; dulxanthone A (5) 

phân lập t  vỏ cây [18]. 
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Có tám hợp chất prenyl xanthone chứa 2 nhóm prenyl ở các vị trí thế 

khác nhau được phân lập t  các bộ phận khác nhau của cây G. cowa: 3,6-

dimethoxy--mangostin (6) t  cành cây [14]; 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,5-

bis (3-methyl-2-butenyl)xanthone (7) [6,17] và garcinone D (8) [19] t  nhựa 

cây; cowaxanthone B và E (9-10), ,-mangostin (11, 12), fuscaxanthone C 

(13)  t  quả [4]. 
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Một số hợp chất triprenylxanthone được phát hiện có mặt trong cây G. 

cowa ví dụ như: 7-O-methylgarcinone E (14) trong thân cành [20], vỏ cây 

[21] và quả [4].  

 

 

14 
 

15 

Ngoài ra, cây G. cowa còn chứa một phân nhóm xanthone với nhóm thế 

là geranyl (2 nhóm prenyl gắn liên tiếp). Một số chất điển hình phải kể đến 

như norcowanin (15) trong nhựa cây [6] và rễ cây [14], fuscaxanthone A (16) 

t  nhựa cây [17], garcinianone A, B (17,18) t  quả non, cụm hoa [12,23], 

cowagarcinone A, D, E  (19-20-21), mangostinone (22) t  nhựa cây [17], quả 

non [18] và cành cây [4,16], và rubraxanthone (23) t  cành cây [150, 155]. 

Đặc biệt có ba hợp chất với hàm lượng lớn được tìm thấy ở hầu hết các bộ 

phận của c y như quả [4], nhựa cây [6,17], và vỏ thân cây [14,21] là cowanin 

(24), cowanol (25) và cowaxanthone (26). 
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26 

Một số xanthone phân lập được t  cây Tai chua có các nhóm prenyl 

hoặc geranyl đã bị hydrat hóa ở nối đôi hoặc oxi hóa nhóm methyl như: 

cowaxanthone F (27) [5], 1,5,6-trihydroxy-3-methoxy-4-(3-hydroxyl-3-

methylbutyl)xanthone (28) [13,18], kaennacowanol A-C (29-31) [3]. 

 

27 

 
28 

 
29 

 
30 

 

 

31 

Nhiều hợp chất prenyl xanthone được tìm thấy với một nhóm prenyl 

đóng vòng nội phân tử tạo thành 1 vòng dimethyl pyran: 1,5-dihydroxy-3-

methoxy-4-(3-methylbut-2-enyl)-6′,6′-dimethyl-2H-pyrano(2′,3′:6,7)xanthone 

(32) t  vỏ cây [13,18]; 6-hydroxycalabaxanthone (33) t  cụm hoa [25] và vỏ 

cây [26]; 3-O-methylmangostenone D (34) t  quả non và hoa [12]; 6-O-

methylmangostanin (35), cowaxanthone C, D (36, 37) t  quả [4]; 1,3,5-

trihydroxy-6′,6′-dimethyl-2H-pyrano(2′,3′:6,7) xanthone (38) t  vỏ cây 
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[13,18]; garciniacowone C- E (39-41) t  quả non, hoa [12]; mangostanin (42) 

và mangostanol (43) t  hoa [27]. 

 

32 
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43 
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b. Các hợp chất polyoxygen xanthone đơn giản 

Các polyoxygen xanthone đơn giản có thể mang t  hai đến năm nhóm 

thế hydroxy hoặc methoxy với các vị trí mang oxygen thường gặp là (1,3), 

(1,5), (1,3,5), (1,3,7), (1,3,5,7), (1,3,6,7) và (1,3,5,8). Ba hợp chất dioxygen 

xanthone đơn giản là 1,5-dihydroxyxanthone (44) [26], 1,6-

dihydroxyxanthone (45) [5] được phân lập t   cành cây và 1,7-

dihydroxyxanthone (46) được phân lập t  vỏ [18] của cây G.  cowa.  

 

44 

 

45 

 

46 

Hai hợp chất là 1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone (norathyriol) (47) và 

1,3,5-trihydroxy-6-methoxyxanthone (48) [18] đều được được phân lập t  

thân cành cây Tai chua là những ví dụ về tetraoxygen xanthone đơn giản. 

 
47 

 
48 

 
49 

Các hợp chất pentaoxygen xanthone ít ph  biến hơn, chỉ có một hợp 

chất được phân lập được t  thân cành là 1,5,6-trihydroxy-3,7-

dimethoxyxanthone (49) [18]. 

1.2.1.2. Flavonoid 

Flavonoid có mặt trong hầu hết các loài thực vật dưới dạng phân tử có 

1-4 đơn vị cấu trúc hoặc ở dạng glycoside. Đã có khoảng 12 hợp chất 

flavonoid được phân lập t  cây G. cowa. 

a. Flavonoid đơn giản 

Mới chỉ có bốn hợp chất flavonoid đơn giản (1 đơn vị cấu trúc 

flavonoid) được phân lập t  cành cây G. cowa: 3′,5,5′,7-tetra 

hydroxyflavanone (50) [13], (2R,3R)-3,3′,5,5′,7-pentahydroxy flavanone (51) 

[13], kaempferol (52) [12] và quercetin (53) [13]      
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51 

 

52 
 

53 

 

b. Biflavonoid  

Biflavonoid là đime của flavonoid, thường được tạo thành do liên kết 

giữa C-3 với C-8'' hoặc giữa C-3' và C-8'' của các flavone, flavanone hay 

flavanonol. 

Bốn biflavonoid tạo thành do liên kết giữa C-3 với C-8'' là GB-2 (54) 

được phân lập t  cành cây [12], morelloflavone (55) phân lập t  quả [28] và 

cành cây [5], morelloflavone-7''-O-β-D-glucoside hoặc fukugiside (56) và 

volkensiflavone (57) được tìm thấy ở cành cây [5]. 

 
54 

 

55 

 

56 

 

57 
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Chỉ có một biflavonoid tạo thành do liên kết giữa C-3' và C-8'' là 

amentoflavone (58) tìm thấy trong quả [28] 

 

58 

c. Flavonoid glycoside 

Các hợp chất flavonoid còn có thể liên kết với các phân tử đường để tạo 

ra các hợp chất glycoside, ví dụ như hợp chất fukugiside (59) và 

garccowaside A-C (60-62) được phân lập t  vỏ cây Tai chua [13].  

 

60 

 

61 

 

62 

 

1.2.1.3. Phloroglucinol  

Phloroglucinol được tìm thấy trong G. cowa có chứa một nhóm 

benzoyl và hệ vòng bicyclic[3.3.1]nonane-2,4,9-trione với các nhóm thế 

prenyl và geranyl. Cho đến nay, 18 hợp chất phloroglucinol đã được phân lập 

t  các bộ phận của cây G. cowa. 

Hai hợp chất phloroglucinol ph  biến ở các cây thuộc chi Garcinia là 

cambogin (63) tìm thấy ở quả [29, 30], cành cây [9] và vỏ cây [30], và 

guttiferone K (64) có ở cả quả và vỏ cây G. cowa [30]. 
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11 hợp chất phloroglucinol đã được phân lập t  cành cây là: 30-

epicambogin (65), garcicowin A-D (66-69), guttiferone B, F, K(b) (70-72), 

oblongifolin A-D (73-76) [9].   
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Ngoài ra, t  lá, quả và cụm hoa cũng đã phân lập được các chất là 

chamuangone (77) [31], cowabenzophenone A, B (78, 79) [11], cowanone 

(80) [23]. 

1.2.1.4.  Terpene và steroid 

Các hợp chất terpene và steroid là hai lớp chất chiếm số lượng và hàm 

lượng nhỏ trong cây G. cowa. Chỉ có bốn hợp chất (4 % t ng số hợp chất 

được phân lập) đã được Ritthiwigrom và cộng sự phân lập là daucosterol (81), 

friedelin (82), -sitosterol (83), và stigmasterol (84) t  cành c y vào năm 

2013 [12]. 

 
81 

 
82 

 

83 

 

84 

1.2.1.5. Depsidone 

Depsidone là một nhóm chất polyphenol chứa khung 11H-

dibenzo[b,e][1,4]-dioxepin-11-one, trước đ y chỉ tìm thấy trong nấm mốc và 

địa y. Cho đến nay, chỉ có hai hợp chất deosidone là cowadepsidone (85) 

được tìm thấy trong cành cây [14] và garcinisidone A (86) trong lá cây G. 

cowa [32]. 

 
85 

 
86 
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1.2.1.6.  Các hợp chất khác 

Các hợp chất benzoquinone, các acid và dẫn xuất của chúng cũng được 

tìm thấy t  các bộ phận khác nhau của cây G. cowa. Ba acid hữu cơ hàm 

lượng lớn có trong quả, lá và vỏ cây là acid (-)-hydroxycitric lactone (87), acid 

citric (88), và acid oxalic (89) [15]. Bốn acid tìm thấy trong cành cây là: acid 

palmitic (90), acid tetratriacontanoic (91), acid 4-hydroxybenzoic (92), và acid 

sovanillic (93) [12]. T  lá cây phân lập được một hợp chất benzoquinone là 3-

(1- methoxycarbonyl-4,6-dihydroxyphenoxy) -6-methoxy-3,5-di(3- methyl-2-

butenyl)-1,4-benzoquinone (94)  [32]. Một hợp chất được phân lập t  vỏ cây 

(2E,6E,10E)-(+)-4β-hydroxy-3-methyl-5β-(3, 7, 11, 15-tetramethyl-2, 6, 10, 14-

hexadecatetraenyl-2- cyclohexen-1-one (95) [33]. T  quả phân lập được các hợp 

chất acid p-coumaric (96) và cirsiumaldehyde (97) [28]. 
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http://www.phcog.com/article.asp?issn=0973-1296;year=2016;volume=12;issue=45;spage=52;epage=56;aulast=Wahyuni#ref7
http://www.phcog.com/article.asp?issn=0973-1296;year=2016;volume=12;issue=45;spage=52;epage=56;aulast=Wahyuni#ref11
http://www.phcog.com/article.asp?issn=0973-1296;year=2016;volume=12;issue=45;spage=52;epage=56;aulast=Wahyuni#ref6
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1.2.2. Hoạt tính sinh học của cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) 

Các nghiên cứu dược lý hiện đại trên thế giới đã chỉ ra các cặn chiết và 

các hợp chất phân lập t  cây G. cowa đặc biệt là các hợp chất prenyl xanthone 

thể hiện nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý như chống ung thư, kháng khuẩn, 

chống tiểu đường, chống oxy hóa, kháng viêm, chống sốt rét, và bảo vệ thần 

kinh.  

1.2.2.1. Hoạt tính chống ung thư 

Nhiều hợp chất t  cây G. cowa đã được công bố có hoạt tính chống ung 

thư tương đối tốt. Nhiều công trình nghiên cứu về dược lý đã chỉ ra các hợp 

chất chính có hoạt tính chống ung thư đáng kể là cowanin (24), dulxanthone 

A (5), 3,6-di-O-methyl--mangostin (6), norcowanin (15), cowaxanthone 

(26), guttiferone K(a),(b) (64,72), 30-epicambogin (65), garcicowin A (66), 

cowadepsidone (85). 

Lớp chất depsidone là một trong những lớp chất điển hình của chi 

Garcinia với hoạt tính g y độc tế bào và chống tăng sinh khá mạnh. 

Cowadepsidone (85) được phân lập t  cành cây G. cowa, thể hiện khả năng 

g y độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư NCI-H187 và MFC-7 [14].  

Guttiferone K(a), (b) (64,72); 30-epicambogin (65) đã được chứng 

minh có khả năng g y độc tế bào đáng kể đối với các tế bào HT-29 [34]. 

Chamuangone (77) có khả năng ức chế mạnh các tế bào HeLa với giá trị IC50 

là 3,59 μm [31]. Guttiferone K, một dẫn xuất polyprenyl acylphloroglucinol 

được phân lập t  các cành cây G. cowa, thể hiện hoạt tính chống tăng sinh tế 

bào ung thư đại trực tràng ở người HT-29 mà không ảnh hưởng đến các tế bào 

ruột kết bình thường CCD 841 CoN [9]. 

Trong số các xanthone, cowaxanthone (26), 3,6-di-O-methyl--

mangostin (6) thể hiện khả năng g y độc tế bào đáng kể đối với dòng tế bào 

NCI-H187 với giá trị IC50 lần lượt là 3,87 µg/mL  và 8,58 µg/mL [14]. Khả 

năng g y độc tế bào trung bình đã được ghi nhận trên dòng tế bào KB ở hợp 

chất 3,6-di-O-methyl--mangostin (6) với IC50 = 6,64 µg/mL [35] và MCF-7 

ở các hợp chất cowanin (24), -mangostin (11) với IC50 lần lượt là 4,1 ± 1,0 

µM; 4,1±1,0 µM [6]. Dulxanthone A (5) thể hiện hoạt tính chống tăng sinh tế 

bào ung thư gan HepG2 [36].  
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Cowanin (24), một xanthone có hàm lượng cao t  cây G. cowa, thể 

hiện khả năng ức chế tăng sinh dòng tế bào ung thư đại trực tràng LoVo ở 

người. Hợp chất này cũng được chứng minh có tác dụng gây chết tế bào thông 

qua con đường apoptosis. Cowanin (24) làm giảm Bcl2-liên kết X (Bax) và sự 

biểu hiện của protein Bcl 2. Hợp chất này cũng có khả năng kích hoạt caspase 

9, 7 và sự biểu hiện poly-ADP-ribosepolymerase. Hơn nữa, điều trị bằng 

cowanin (24) làm giảm p-ERK, p-Akt, p-3-phosphoinositide phụ thuộc 

protein kinase-1 trong khi lại làm tăng biểu hiện p-p38. Kết quả là, cowanin 

(24) đã g y ra quá trình apoptosis xảy ra trong tín hiệu dẫn truyền MAPK và 

Akt [37]. Cowanin (24) cũng thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư tuyến 

tiền liệt DU-145 với IC50 = 11,3±10,0 µM [26].  

1.2.2.2.  Hoạt tính kháng khuẩn  

Garcinianone A (17), garcinianone B (18), rubraxanthone (23), β-

mangostin (12), mangostanin (42), cowanol (25), và cowaxanthone (26) là 

những hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn mạnh t  cây G. cowa. Garcinianone 

A (17), garcinianone B (18) và rubraxanthone (23) được ghi nhận có hoạt tính 

kháng khuẩn tốt đối với Bacillus subtilis TISTR 088 với giá trị MIC là 2 

μg/mL [38].  Bên cạnh đó garcicowanone A (3) và β-mangostin (12) lại thể 

hiện tác dụng ức chế mạnh đối với chủng Bacillus cereus TISTR 688 với MIC 

là 0,25 μg/mL [38]. Mangostanin (42) và α-mangostin (11) được chứng minh 

có khả năng kháng khuẩn đáng kể đối với chủng S. aureus và S. aureus kháng 

methicillin với giá trị MIC tương ứng là 4 μg/mL và 8 μg/mL [5]. Hoạt động 

kháng khuẩn trung bình chống lại S. aureus đã được ghi nhận với cowanol 

(25) và cowaxanthone (26) với giá trị MIC là 500 μg/mL [6].  

1.2.2.3. Hoạt tính chống tiểu đường  

Một số hợp chất phân lập được t  cây G. cowa thể hiện các tác dụng 

chống bệnh tiểu đường tốt như: garciniacowone K, α-mangostin (11), và β-

mangostin (12). Garciniacowone K đã được chứng minh ức chế hiệu quả 

enzyme α-glucosidase và thúc đẩy tiêu thụ glucose trong các tế bào 3T3-L1. 

α-Mangostin (11) và β-mangostin (12) có khả năng ức chế enzyme α-

glucosidase mạnh với các giá trị IC50 lần lượt là 7,8 ± 0,5 và 8,7 ± 0,3 μM. 

Kết quả này phản ánh tiềm năng chống bệnh tiểu đường của hoa và quả non 

G. cowa [39]. 
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1.2.2.4. Hoạt tính chống oxy hóa  

Morelloflavone (55) và morelloflavone-7″-O- β-D glucoside (56) là hai 

hợp chất flavonoid chống oxy hóa điển hình của cây G. cowa với khả năng 

thu dọn gốc tự do DPPH (diphenylpicrylhydrazyl), hydroxyl, và khả năng lấy 

gốc superoxygen tương đối mạnh [5]. 

Cặn chiết n-hexane và chloroform của quả Tai chua được đánh giá khả 

năng lấy gốc tự do DPPH ở nồng độ 50 μg/mL, đã thể hiện tác dụng là 83,3 

và 86,3 % (chất đối chứng hydroxyanisole butylated: 88,5%) [40,41]. Trong 

khi đó cặn chiết methanol của quả cũng thể hiện hoạt tính thu dọn gốc tự do 

với IC50 = 52,358 μg/mL [42]. Chiết xuất n-hexane của vỏ cây G. cowa cho 

thấy hiệu quả cao chống oxy hóa được đánh giá thông qua mô hình linoleate-

carotene với sự ức chế 66,94 % ở 25 ppm [43]. 

1.2.2.5. Hoạt tính kháng viêm  

Tám prenyl xanthone là cowaxanthone A (2), B (9), C (36) và D (37), 

-mangostin (11), cowanin (24), cowanol (25) và mangostanin (42) đã được 

thử nghiệm về khả năng chống viêm bằng cách sử dụng xét nghiệm phù tai do 

ethyl phenylpropiolate gây ra. Tất cả xanthone đều có hoạt tính mạnh hơn 

chứng dương là thuốc phenylbutazone [5].  

1.2.2.6. Hoạt tính chống sốt rét 

Năm xanthone được phân lập t  vỏ thân là -Mangostin (11), 7-O-

methylgarcinone E (14), cowanin (24), cowanol (25) và cowaxanthone (26) 

thể hiện hoạt tính chống ký sinh trùng sốt rét in vitro đáng kể đối với chủng 

ký sinh trùng Plasmodium falciparum với giá trị IC50 nằm trong khoảng 1,5-

3,0 µg/mL [21]. 

1.3. Các nghiên cứu tại Việt Nam về cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)   

1.3.1. Các nghiên cứu về nhựa cây Tai chua 

Nhựa cây Tai chua G. cowa ở Việt Nam đã được nghiên cứu kỹ trong 

khuôn kh  luận án Tiến sĩ của TS. Nguyễn Thị Kim An – Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội thực hiện tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã ph n 

lập được 6 hợp chất xanthone mới là garcicowanone F-G-H (98-100), 

norcowanol A-B (101-102), garcinol F (103) và 12 xanthone đã biết. Ba hợp 

chất cowanin (24), norcowanin (15) và kaennacowanol A (29) thể hiện hoạt 
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tính chống oxy hóa mạnh, hoạt tính g y độc tế bào mạnh trên dòng tế bào ung 

thư đại trực tràng HT-29 với giá trị IC50 1,6-3,9 μM. 2 hợp chất cowanin (24) 

và garcinone D (8) thể hiện hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase rất mạnh 

với giá trị IC50 17,23-33,53 μM [24].   
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Kết quả nghiên cứu hoạt tính bảo vệ thần kinh trên tế bào HT22 của các 

hợp chất phân lập t  nhựa cây Tai chua mọc tại Việt Nam của nhóm nghiên 

cứu đã cho thấy các hợp chất garcicowanone F (98) , 7-O-methylgarcinone E 

(14) và fuscaxanthone A (16) thể hiện tác dụng bảo vệ thần kinh đáng kể với 

>80% khả năng sống của tế bào trong khoảng nồng độ 2,6– 260,0 μM. Đặc 

biệt, hợp chất mới garcicowanone F (98) thể hiện khả năng bảo vệ thần kinh 

mạnh nhất trong khoảng nồng độ 2,9 - 115 μM và không có độc tính đối với 

tế bào trong khoảng nồng độ này. Các nghiên cứu về cơ chế tác dụng bảo vệ 

tế bào HT22 đã chỉ ra garcicowanone F (98) có tác dụng làm giảm nồng độ 

Ca
2+

 trong tế bào bị nhiễm độc bởi glutamate, ngăn chặn sự sản sinh ROS 
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(reactive oxygen species) nội bào, giảm phosphoryl hóa MAPK, giảm mức độ 

biểu hiện của Bax, tăng Bcl-2, ức chế apoptosis phụ thuộc AIF gây ra do 

glutamate HT22 [24].  

1.3.2. Các nghiên cứu về rễ cây Tai chua 

Rễ cây Tai chua mới chỉ bước đầu được nghiên cứu bởi nhóm nghiên 

cứu của TS. Nguyễn Thị Kim An - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội kết 

hợp với nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy - Viện Hóa học 

các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 3 hợp chất mới garcicowanone C-E 

(104-105) và 6 xanthone đã biết. Cowanol (25) và norcowanin (15) thể hiện 

hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh, với giá trị IC50 tương ứng là 

33,5 ± 0,8 và 17,2 ± 0,3 μM [22]. 
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Mẫu  rễ  cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) được thu ở Ba Vì, Hà 

Nội vào tháng 7 năm 2020. Tên khoa học của mẫu được định danh bởi TS. 

Nguyễn Quốc Bình - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam.  

 Mẫu tiêu bản (GC072020) được lưu giữ tại Viện Hóa học các hợp chất 

thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN. 

 

Hình 2.1. Rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.)  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chiết xuất và phân lập các hợp chất 

Phương pháp chiết xuất: Sử dụng phương pháp chiết rắn-lỏng 

Phương pháp phân lập:  

-  ắc k  lớp mỏng  T   : được thực hiện trên bản mỏng tráng s n DC - 

Alufolien 60 F254 (Merck 1,05715), RP - 18 F254S (Merck). Chất được phát 

hiện bằng đ n tử ngoại tại hai bước sóng 254 nm và 365 nm và hiện màu bằng 

thuốc thử là dung dịch vanillin hoặc H2SO4 10% bằng cách nhúng đều lên bản 

mỏng và đốt bản mỏng cho đến khi hiện màu. 

http://ydvn.net/contents/field/2801.loai-g-cowa.html
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-  ắc k  cột     : sử dụng silica gel 60 (Merck, 15-40 μm), silica gel 

60 (Merck, 40-63 μm), silica gel 100 (Merck, 63-200 μm), Sephadex LH -20 

(GE Healthcare) và silica gel pha đảo C18 (RP-18, Merck, 15-25 μm ) làm 

chất hấp phụ. 

- Sắc ký lỏng hiệu năng cao  HP   : được thực hiện với cột sắc ký 

HPLC pha ngược (RP-HPLC), pha tĩnh không ph n cực, trong khi pha động 

là chất lỏng phân cực. Cột điều chế được làm bằng thép không rỉ độ dài 250 

mm với đường kính 20 mm. Đầu dò UV (detector) nằm ở cuối cột có tác dụng 

phát hiện chất điều chế. Tín hiệu đầu do được ghi lại qua phần mềm lưu trữ và 

xử lý dữ liệu, sau đó hứng ph n đoạn thu được chất điều chế. 

2.2.2. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất 

Cấu trúc của các hợp chất phân lập được xác định bằng các phương 

pháp quang ph  hiện đại và bằng cách so sánh với dữ liệu được báo cáo. 

- Phổ khối phân giải cao HR-ESI-MS: được đo trên máy AGILENT 

6530 Accurate Mass QTOF LC/MS của Viện Hóa sinh biển. 

- Phổ cộng hư ng từ hạt nhân   R: Các phép đo được thực hiện trên 

máy NMR Bruker AM600 và Bruker AV500 tại Viện Hóa học, sử dụng chất 

nội chuẩn là TMS. Các kỹ thuật phân tích ph  cộng hưởng t  hạt nh n đã 

được áp dụng, bao gồm: 

+ Ph  cộng hưởng t  hạt nhân một chiều: 
1
H-NMR và 

13
C-NMR. 

+ Ph  cộng hưởng t  hạt nhân hai chiều: sử dụng các kỹ thuật như 

HSQC, HMBC, COSY và NOESY. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính gây độc tế bào 

Thử nghiệm đánh giá hoạt tính g y độc tế bào ung thư sử dụng phương 

pháp nhuộm màu Sulforhodamine B (SRB) [44] do Tiến sĩ Lê Hoàng Thanh, 

Northern Ontario School of Medicine University, Canada hợp tác thực hiện. 

Các dòng tế bào ung thư buồng trứng A2780 và A2780cis (kháng 

cisplatin) được cung cấp bởi Tiến sĩ Barbara Vanderhyden tại Viện Nghiên 

cứu Bệnh viện Ottawa (OHRI, Ottawa ON). Các dòng tế bào HT-29 và HCT 

116 được cung cấp bởi Tiến sĩ Hoyun Lee tại Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế 

phía Bắc (HSNRI, Sudbury ON).  

  



24 

 

CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM  

3.1. Chiết và phân lập các hợp chất từ rễ cây Tai chua (Garcinia cowa 

Roxb.) 

Rễ cây Tai chua (G. cowa) tươi (5,0 kg) được cắt nhỏ và sấy khô ở 

45℃ trong 3 ngày thu được rễ khô (854 g). Sau đó rễ khô được nghiền thành 

bột và ngâm chiết bằng methanol (3 × 3 L) kết hợp siêu âm ở nhiệt độ phòng 

trong 1 giờ mỗi lần. Cô quay dung môi dưới áp suất giảm thu được cặn t ng 

MeOH (206,0 g). Ngâm chiết cặn t ng lần lượt bằng n-hexane (3 × 500 mL) 

và acetone (3 × 500 mL). Dịch chiết acetone được lọc qua giấy lọc, gom lại 

và cất loại dung môi ở áp suất thấp thu được cặn chiết acetone có khối lượng 

97 g. Cặn chiết acetone sau đó được đưa lên cột sắc ký CC với chất hấp phụ 

silica gel và rửa giải bằng hệ dung môi dichloromethane (DCM)/methanol 

(MeOH) (100/0 đến 2/1, v/v) thu được 9 ph n đoạn F1–F9. 

Phân đoạn F2 (15,4 g) được tách trên cột silica gel (rửa giải bằng hệ 

dung môi n-hexane/acetone, 15/1) thu được 8 ph n đoạn nhỏ F2.1-F2.8. Phân 

đoạn F2.5 được tinh chế trên cột Sephadex LH-20 (rửa giải bằng MeOH) thu 

được hợp chất G1 (12 mg). F2.6 được tách trên cột silica gel (n-

hexane/acetone, 10/1) thu được hợp chất G2 (5,0 mg). Ph n đoạn F2.7 được 

tách trên cột silica gel pha đảo (RP-18), sử dụng hệ dung môi rửa giải MeOH-

H2O (5/1, v/v) thu được hợp chất G3 (6,2 mg)  

Phân đoạn F3 (4,2 g) được tách trên cột silica gel và rửa giải với hệ 

dung môi DCM/MeOH (20/1 đến 5/1, v/v) thu được 7 ph n đoạn, F3.1-F3.7. 

Ph n đoạn F3.4 được tách trên cột pha đảo RP-18, rửa giải bằng hệ dung môi 

MeOH-H2O (5/1, v/v) thu được hợp chất G4 (11,5 mg).  

Phân đoạn F4 (16,3 g) được tách trên cột silica gel và rửa giải với hệ 

dung môi DCM/MeOH (15/1 đến 5/1, v/v) cho 10 phân đoạn nhỏ, F4.1-F4.10. 

Hợp chất G5 (5,7 mg) thu được t  ph n đoạn F4.2 bằng cách sử dụng sắc ký 

cột silica gel với hệ dung môi DCM/MeOH (15/1), và sau đó tinh chế bằng 

HPLC (C18) sử dụng hệ dung môi MeOH/H2O/0.1% acid formic (63/37). 

Ph n đoạn F4.5 được tách lại trên cột silica gel sử dụng hệ dung môi 

DCM/MeOH (15/1 đến 5/1, v/v), và sau đó tinh chế trên cột Sephadex LH-20 

rửa giải bằng MeOH, thu được hợp chất G6 (29,0 mg). 
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Phân đoạn F6 (6,3 g) được tiến hành tách  trên cột silicagel pha đảo 

(RP-18), sử dụng hệ dung môi rửa giải MeOH-H2O (3:1, v/v) thu được hợp 

chất G7 (6,4 mg). 

Sơ đồ phân lập các chất được trình bày trong hình 3.1 dưới đ y: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1.  ơ đồ phân lập các chất từ rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) 
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RP-18 

MeOH/H20 
(5/1) 

 

G2  

(5 mg) 

CC - SiO2,  

Hexane/Acetone 

(15/1) 
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3.2. Dữ liệu vật lý và phổ của các hợp chất phân lập đƣợc 

3.2.1. Cowanin (G1) 

Tinh thể hình kim màu vàng. Nhiệt độ nóng chảy: 137-139 
o
C. 

1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) và 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): xem bảng 4.1. 

3.2.2. Norcowanin (G2) 

Tinh thể hình kim màu vàng. Nhiệt độ nóng chảy: 161-162 
o
C. 

1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) và 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): xem bảng 4.2. 

3.2.3. Cowanol (G3) 

Tinh thể hình kim màu vàng. Nhiệt độ nóng chảy: 124-125 
o
C. 

1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) và 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): xem bảng 4.3. 

3.2.4. Garcicowanone I (G4) 

Chất rắn màu vàng.     
   

+ 3,9 (c 0,1; MeOH); HR-ESI-MS 555,2548 

[M+Na]
+
 (tính toán cho [C29H40O9+Na]

+
 555,2564). IR (KBr) vmax: 3436, 

1634, 1469, 1384, 1293, 1078, 899. 
1
H NMR (600 MHz, CD3OD) và 

13
C 

NMR (150 MHz, CD3OD): xem bảng 4.4. 

3.2.5. Norcowanol A (G5) 

Chất rắn màu vàng. 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD) và 

13
C NMR (150 

MHz, CD3OD): xem bảng 4.5. 

3.2.6. Garcinone F (G6) 

Chất rắn màu vàng. 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD) và 

13
C NMR (150 

MHz, CD3OD): xem bảng 4.6. 

3.2.7. Garcicowanone E (G7) 

Chất rắn màu vàng. 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD) và 

13
C NMR (150 

MHz, CD3OD): xem bảng 4.7. 

3.3. Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất phân lập đƣợc 

Các tế bào được duy trì ở 37°C và 5% CO2 trong RPMI-1640 

(HyClone, Logan UT) được b  sung 10% FBS bất hoạt bằng nhiệt (HI) 

(Gibco, Grand Island NY) và 100 đơn vị/mL penicillin và streptomycin 

(HyClone, Logan UT)), và được chuyển hóa ở mức hợp lưu phụ (70-80%) 

bằng cách sử dụng trypsin/EDTA 0,25% (Gibco, Grand Island NY). 
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Sự phát triển của tế bào được đánh giá bằng phương pháp so màu SRB. 

Các tế bào được nhân ba lần với mật độ 5000 tế bào/100 µL trong một đĩa có 

96 giếng và để yên qua đêm (khoảng 16 giờ) trước khi xử lý bằng các 

xanthone tương ứng (bảo quản ở 20 mM trong DMSO), với nồng độ cuối 

cùng nằm trong khoảng t  0,5- 32 µM. Mẫu chứng không được xử lý (NT) 

được sử dụng là mẫu chứng tăng trưởng 100% và các tế bào được cố định tại 

thời điểm 0 (T0) được sử dụng là mẫu chứng tăng trưởng 0%. Sau 48 giờ, các 

tế bào được cố định trong axit trichloroacetic 10% (Fisher Scientific, Fair 

Lawn NJ) trước khi nhuộm bằng thuốc nhuộm SRB 0,4% (Alfa Aesar, 

Heysham England). Sau khi rửa và làm khô các tấm, 200 μL dung dịch Tris 

10 mM (Fisher Scientific, Fair Lawn NJ) đã được thêm vào các tấm để hòa 

tan lại thuốc nhuộm và độ hấp thụ (abs) được đọc ở bước sóng 510 nm. % 

tăng trưởng tế bào được tính theo công thức: 

% tăng trưởng tế bào =  
(Abs mẫu-Avg Abs T0) 

x100 
(Avg Abs NT-Avg Abs T0) 

Trong đó: Avg là giá trị đo trung bình 

Dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± SEM và các phân 

tích thống kê được thực hiện dưới dạng ANOVA hai chiều với so sánh 

Bonferroni bằng cách sử dụng GraphPad Prism 5. Các giá trị IC50 được xác 

định bằng cách sử dụng hàm log (chất ức chế) so với phản hồi (4 tham số độ 

dốc thay đ i) trong GraphPad Prism 5. 
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CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Phân lập các hợp chất prenyl xanthone từ rễ Tai chua (G. cowa) 

Rễ cây Tai chua được xử lý và ngâm chiết bằng methanol để tạo ra cặn 

t ng methanol. Bằng cách kết hợp các phương pháp sắc ký cột sử dụng chất 

hấp phụ là silica gel pha thường, pha đảo (RP-18), Sephadex LH-20 và sắc ký 

lỏng hiệu năng cao (HPLC), bảy hợp chất prenyl xanthone (G1-G7) đã được 

phân lập theo sơ đồ hình 3.1. 

4.2. Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất G1-G7 

4.2.1. Cowanin (G1) 

 

Hình 4. 1.  ấu trúc hóa học của hợp chất G1 

Hợp chất G1 được phân lập dưới dạng tinh thể hình kim màu vàng, nhiệt 

độ nóng chảy 136-137 
o
C. Ph  

1
H NMR và 

13
C NMR của G1 có các tín hiệu 

đặc trưng của một khung tetraoxygen xanthone bao gồm một nhóm -OH có 

liên kết hydro với nhóm C=O tại H 13,79 (1H, s, OH-1), một nhóm carbonyl 

(C 182,0, C-9), hai nhóm methine thơm tại [H 6,29 (1H, s, H-4); C 93,3 (C-

4)]  và [H 6,83 (1H, s, H-5); C 101,5 (C-5)], một nhóm methoxy tại [H 3,80 

(3H, s, 7-OCH3); C 62,1 (OCH3)] và tín hiệu của 10 carbon không liên kết 

trực tiếp với hydro trong đó có 6 carbon gắn với oxygen tại C 161,6; 160,7; 

155,8; 155,1; 154,5 và 142,6.  

 Ngoài ra, trên ph  
1
H NMR còn có các tín hiệu của ba proton olefin tại 

H 5,29 (1H, m, H-2’), 5,26 (1H, m, H-2”) và 5,03 (1H, m, H-6”); bốn nhóm 

methylen tại H 4,10 (2H, d, J = 6,5 Hz, H-1”), 3,46 (2H, d, J = 7,0 Hz, H-1’), 

2,06 (2H, m. H-4”) và 2,01 (2H, m, H-5”); và năm nhóm methyl dưới dạng 

singlet tại  H 1,84 (H-4’), 1,83 (H-10”), 1,77 (H-5’), 1,59 (H-9”) và 1,55 (H-

8”). Các tín hiệu này gợi ý có một nhóm prenyl và một nhóm geranyl gắn với 

khung xanthone. Kết hợp các ph  COSY, HSQC và HMBC cho phép xác 
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định các tín hiệu proton và carbon tương ứng của hai nhóm thế này (Bảng 

4.1). 

 Tương tác HMBC giữa proton của nhóm methylene tại H 3,46 (H-1’) 

với các carbon C-1 (C 160,7), C-2 (C 108,4) và C-3 (C 161,6) cho phép dự 

đoán nhóm prenyl gắn với C-2 của khung xanthone. Tương tác HMBC giữa 

proton methylen H 4,10 (H-1”) với các carbon C-7 (C 142,6), C-8 (C 137,2) 

và C-8a (C 112,3) gợi ý nhóm geranyl gắn với khung xanthone tại C-8. Vị trí 

của hai proton thơm H-4 và H-5 được phân biệt nhờ tương tác HMBC giữa H-

4 với C-3, C-4a (C 154,5) và C-9a (C 103,7), giữa H-5 với C-6 (C 155,8), C-

7 và C-8a. Các proton của nhóm methoxy có tương tác HMBC với carbon C-

7 cho phép xác định vị trí của nhóm methoxy tại C-7 của khung xanthone.  

Các dữ liệu ph  NMR của hợp chất G1 (Bảng 4.1) cho phép dự đoán G1 

là hợp chất cowanin, một prenyl xanthone đã được phân lập trước đó t  thân 

cây Tai chua. Khi so sánh các dữ liệu NMR của G1 và của cowanin [8] thì 

thấy hoàn toàn trùng khớp (Bảng 4.1). Do đó hợp chất G1 được xác định là 

cowanin. 

Bảng 4. 1. Dữ liệu phổ   R của G1 và cowanin  

Vị trí 
G1 Cowanin  

H
ab

 (mult; J) C
ac

 C
ac

 

1  160,7 160,9 

2  108,4 108,7 

3  161,6 161,8 

4 6,29 (s) 93,3 93,5 

4a  154,5 154,8 

5 6,83 (s) 101,5 101,8 

5a  155,1 155,3 

6  155,8 156,0 

7  142,6 142,8 

8  137,2 137,6 

8a  112,3 112,4 

9  182,0 182,2 

9a  103,7 103,8 

1’ 3,46 (d; 7,0) 21,5 21,7 

2’ 5,29 (m) 121,5 121,7 

3’  135,8 135,9 

4’ 1,84 (s) 17,9 18,1 

5’ 1,77 (s) 25,8 26,1 

1” 4,10 (d; 6,5) 26,5 26,7 
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2” 5,26 (m) 123,2 123,5 

3”  135,6 135,8 

4” 2,06 (m) 26,6 26,8 

5” 2,01 (m) 39,7 39,9 

6” 5,03 (t; 7,0) 124,3 124,5 

7”  131,3 131,5 

8” 1,55 (s) 17,7 17,9 

9” 1,59 (s) 25,6 25,9 

10” 1,83 (s) 16,5 16,7 

7-OMe 3,80 (s) 62,1 62,3 

1-OH 13,79 (s)   
a
 Đo trong  D l3, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz 

4.2.2. Norcowanin (G2) 

 

Hình 4. 2.  ấu trúc hóa học của hợp chất G2 

Hợp chất G2 được phân lập dưới dạng tinh thể hình kim màu vàng, nhiệt 

độ nóng chảy 161-162 
o
C. Ph  

1
H NMR và 

13
C NMR của G2 có các tín hiệu 

tương tự như của hợp chất G1 (cowanin) ngoại tr  sự biến mất của tín hiệu 

tương ứng với nhóm methoxy tại C-7. Khi so sánh các dữ liệu ph  của G2 với 

dữ liệu của norcowanin [6] (Bảng 4.2) và cowanin (Bảng 4.1) chúng tôi xác 

định G2 là norcowanin. 

Bảng 4.2. Dữ liệu phổ   R của G2 và norcowanin [6] 

Vị trí 
G2 Norcowanin [6] 

H
ab

 (mult; J) C
ac

 C
ac

 (mult; J) 

1  160,6 160,9 

2  108,4 108,7 

3  161,6 161,8 

4 6,29 (s) 93,2 93,5 

4a  153,7 154,8 

5 6,82 (s) 101,3 101,8 

5a  155,1 155,3 

6  - 156,0 
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7  144,2 142,8 

8  139,7 137,6 

8a  111,4 112,4 

9  182,7 182,2 

9a  103,7 103,8 

1’ 3,45 (d; 6,5) 21,5 21,7 

2’ 5,31 (m) 121,5 121,7 

3’  135,7 135,9 

4’ 1,87 (s) 17,9 18,15 

5’ 1,77 (s) 25,8 26,1 

1” 4,37 (d; 7,0) 26,0 26,7 

2” 5,30 (m) 121,4 123,5 

3”  139,5 135,8 

4” 2,13 (m) 26,3 26,8 

5” 2,13 (m) 39,7 39,9 

6” 5,04 (t, 7,0) 123,7 124,5 

7”  132,3 131,5 

8” 1,59 (s) 17,7 17,9 

9” 1,67 (s) 25,7 25,9 

10” 1,84 (s) 16,3 16,7 

1-OH 13,77 (s) -  
a
 Đo trong  D l3, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz. 

4.2.3. Cowanol (G3) 

 

Hình 4. 3.  ấu trúc hóa học của hợp chất G3 

 Hợp chất G3 được ph n lập dưới dạng tinh thể hình kim màu vàng, nhiệt 

độ nóng chảy 124-125
 o

C. Ph  
1
H và 

13
C NMR của G3 có các tín hiệu tương 

tự như của hợp chất G1, ngoại tr  sự biến mất của một nhóm methyl của 

mạch nhánh prenyl và xuất hiện thêm một nhóm oxymethylene tại H 4,35 

(2H, s, H-4’)/ C 62,7 (C-4’). Các dữ liệu này cho phép dự đoán G3 là hợp 

chất cowanol (có cấu trúc như hình 4.4). Khi so sánh các dữ liệu ph  NMR 
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của G3 với dữ liệu công bố của cowanol [6, 21] thì hoàn toàn trùng khớp 

(Bảng 4.3). Do đó có thể khẳng định G3 là cowanol. 

Bảng 4.3. Dữ liệu phổ NMR của G3 và cowanol 

Vị trí 
G3 Cowanol 

H
ab

 (mult; J) 
 
H

ad
 (mult; J) [6] C

ef
 [21] 

1  160,8  159,9 

2  108,4  109,3 

3  161,6  162,2 

4 6,26 (s) 93,6 6,28 (s) 92,2 

4a  155,2  154,2 

5 6,77 (s) 101,7 6,80 (s) 101,8 

5a  155,8  154,6 

6  154,7  156,9 

7  142,8  143,3 

8  137,3  136,5 

8a  112,3  109,9 

9  181,9  181,2 

9a  103,5  101,9 

1’ 3,50 (d; 8,0) 21,5 3,51 (d; 7,0) 20,4 

2’ 5,49 (dt; 8,0; 1,5) 126,9 5,47 (t; 7,0) 123,4 

3’  133,5  135,1 

4’ 4,35 (s) 62,7 4,35 (s) 59,6 

5’ 1,79 (d; 1,0) 22,6 1,79 (br) 21,1 

1” 4,08 (d; 6,5) 26,5 4,09 (d, 7,0) 25,6 

2” 5,25 (dt; 6,0; 1,0) 123,4 5,24 (d, 7,0) 123,7 

3”  135,5  133,8 

4” 1,99 (m) 39,7 2,03 (m) 39,3 

5” 2,04 (m) 26,7 2,03 (m) 26,0 

6” 5,03 (m) 124,4 5,02 (t, 7,0) 124,1 

7”  131,2  130,5 

8” 1,54 (s) 17,6 1,54 (s) 17,4 

9” 1,60 (d, 1,0) 25,5 1,59 (s) 25,3  

10” 1,82 (br s) 16,5 1,82 (s) 16,1 

7-OMe 3,80 (s) 61,9 3,79 (s) 60,1 

1-OH 13,83 (s)  13,96 (s)  
a
 Đo trong  D l3, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz, 

d
 400 MHz, 

 
e
 đo trong d6-DMSO, 

f
 75 MHz. 
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4.2.4. Garcicowanone I (G4, hợp chất mới) 

  

Hình 4. 4.  ấu trúc hóa học của và tương tác H B  của hợp chất G4 

 Hợp chất G4 (garcicowanone I) thu được ở dạng chất rắn màu vàng. 

Công thức phân tử của G4 được xác định là C29H40O9 dựa trên pic ion giả 

phân tử cộng natri tại m/z 555,2548 [M+Na]
+
. Ph  

1
H và 

13
C NMR của G4 có 

các tín hiệu cộng hưởng đặc trưng của một khung xanthone tương tự như 

cowanin (G1).  

Tín hiệu cộng hưởng của một nhóm carbonyl (δC 183,2, C-9), hai nhóm 

methin thơm [δH 6,27 (H-4)/δC 93,2 và δH 6,71 (H-5)/δC 102,8], một nhóm 

methoxy [δH 3,85 (7-OCH3)/δC 61,6] và 10 nguyên tử carbon thơm (δC 163,7–

103,8) được gán cho một đơn vị tetraoxygen xanthone, tương tự như các chất 

G1-G3. Các tương tác trên ph  COSY và HMBC giữa các proton methoxy và 

C-7 (δC 144,8) cho phép xác định vị trí của nhóm methoxy này tại C-7 của 

khung xanthone. 

Khi so sánh ph  NMR của cowanin và G4 có thể nhận thấy các tín hiệu 

proton và carbon của hai mạch nhánh geranyl và prenyl ở cowanin được thay 

thế bởi các tín hiệu của 1 nhóm geranyl và 1 nhóm prenyl đã được hydrate 

hóa các nối đôi. Kết hợp các ph  NMR 1 và 2 chiều cho phép gán các tín hiệu 

proton và carbon cho mỗi mạch nhánh. Mạch nhánh thứ nhất là một nhóm 3-

hydroxyisoprenyl bao gồm hai nhóm methylene [δH 2,70 (m, H-1ʹ)/δC 18,4; δH 

1,70 (m, H-2ʹ)/ δC 43,3], hai nhóm methyl [δH 1,29 (s, H-4ʹ, H-5ʹ)/δC 29,2] và 

một carbon bậc ba oxygen hóa (δC 71,8, C-3'). Nhóm 3-hydroxyisoprenyl này 

được chứng minh là gắn vào C-2 của khung xanthone dựa trên tương tác 

HMBC giữa các proton methylen H-1ʹ với hai carbon thơm gắn với oxygen là 

C-1 (δC 161,7) và C-3 (δC 163,7), và với C-2 (δC 112,3) của khung xanthone. 

Mạch nhánh thứ hai được xác định là một nhóm 3,7-dihydroxy-3,7- 

dimethyloctyl (nhóm 3,7-dihydroxygeranyl) bao gồm năm nhóm methylene 
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[δH 3,39 (m, H-1″)/δC 23,2; δH 1,74–1,80 (m, H-2″)/δC 43,3; δH 1,59 (m, H-

4″)/δC 43,0; δH 1,55 (m, H-5″)/δC 19,8; và δH 1,53 (m, H-6″)/ δC 45,7], ba 

nhóm methyl [δH 1,24 (s, H-8″)/δC 29,3; δH 1,24 (s, H-9″)/δC 29,3; δH 1,34 (s, 

H-10″)/δC 27,2] và hai carbon bậc ba gắn với oxygen [δC 73,9 (C-3″); 71,7 

(C-7″)]. Vị trí gắn kết của nhóm 3,7-dihydroxygeranyl này với carbon ở vị trí 

C-8, đã được xác định bởi tương tác HMBC giữa proton methylen H-1″ và C-

8 (δC 139,9)/C-7 (δC 144,8) /C-8a (δC 112,2). Do đó, cấu trúc của G4 được 

xác định là 7-methoxy-1,3,6-trihydroxy-2-(3-hydroxy-3-methylbutyl-8-(3,7-

dihydroxy-3,7-dimethyl octyl)xanthone (garcicowanone I). Kết quả phân tích 

dữ liệu ph  NMR cho thấy G4 chỉ khác so với garcicowanone D [22] là nhóm 

OH-7 đã bị methyl hóa.  

Các dữ liệu ph  NMR của G4 và garcicowanone D [22] được trình bày 

trong bảng 4.4. 

Bảng 4.4. Dữ liệu phổ   R của G4 và garcicowanone D  

Vị trí 
G4 Garcicowanone D [22] 

H
ab

  C
ac H

ab
  C

ac 

1 - 161,7  161,6 

2 - 112,3  112,0 

3 - 163,7  163,5 

4 6,27 s 93,2 6,28 s 93,0 

4a - 156,2  156,3 

5 6,71 s 102,8 6,71 s 101,1 

5a - 156,8  153,4 

6 - 158,0  154,2 

7 - 144,8  142,0 

8 - 139,9  131,0 

8a - 112,2  112,0 

9 - 183,2  183,6 

9a - 103,8  103,9 

7-OMe 3,85 s 61,6   

1' 2,70 m 18,4 2,71 m 18,4 

2' 1,70 m 43,3 1,70 m 43,4 

3' - 71,8  71,8 

4' 1,29 s 29,2 1,29 s 29,2 

5' 1,29 s 29,2 1,29 s 29,2 

1'' 3,39 m 23,2 3,44 m 22,7 

2'' 1,80-1,74 m 43,3 1,85-1,77 m 42,1 

3'' - 73,9  74,1 

4'' 1,59 m 43,0 1,56 m 43,2 
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5'' 1,55 m 19,8 1,57 m-1,51 m 19,9 

6'' 1,53 m 45,7 1,51 m 45,6 

7'' - 71,7  71,7 

8'' 1,24 s 29,3 1,23 s 29,0 

9'' 1,24 s 29,3 1,23 s 29,0 

10'' 1,34 s 27,2 1,32 s 27,2 
a
 Đo trong  D3OD, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz. 

4.2.5. Norcowanol A (G5)  

 

Hình 4.5.  ấu trúc hóa học của hợp chất G5 

Hợp chất G5 được phân lập được dưới dạng chất rắn màu vàng nhạt. 

Các tín hiệu cộng hưởng trên ph  
1
H và 

13
C NMR của G5 có nhiều điểm 

tương đồng với ph  NMR của norcowanin (G2), ngoại tr  các tín hiệu NMR 

của hai mạch nhánh của G5 tương ứng với nhóm geranyl và prenyl bị hydrate 

hóa.  

Nhóm hydroxyprenyl được xác định là nhóm 4-hydroxy-3-methylbut-

2-enyl do tương tác HMBC giữa các proton oxymethylen tại  H 4,33 (2H, s, 

H-4') với carbon methine tại C 126,8 (C-2'), một carbon olefin không liên kết 

trực tiếp với hydro tại C 135,1 (C-3') và một carbon methyl tại C 21,7 (C-5'). 

Vị trí nhóm prenyl gắn với khung xanthone ở C-2 được thể hiện rõ t  tương 

tác HMBC giữa proton ở H 3,41 (2H, J = 7,5, H-1') với C-1 (C 161,5), C-2 

(C 110,3) và C-3 ((C 163,2) của khung xanthone, tương tự như norcowanin 

(G2). Nhóm thế thứ hai được xác định là nhóm 7-hydroxy-3,7-trimethyloct-2-

enyl,  bao gồm các nhóm tín hiệu của một nhóm CH=C olefin, bốn nhóm 

methylen, ba nhóm methyl và một carbon bậc ba oxygen hóa [H 4.15 (2H, d, 

J = 6.5, H-1'')/ C 26.5, H 5.29 (1H, t, J = 7,0, 6,5, H-2'')/ C 125,0, C 135,5 
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(C-3''), H 1,98 (2H, d, J = 7,0, H-4'')/ C 41.3, H 1.46 (2H, m, H-5'')/ C 23.5, 

H 1.46 (2H, m, H-6'')/ C 44.1, C 71.5 (C-7''), H 1.12 (3H , s, H-8'', H-9'')/ C 

29.1, H 1.85 (3H, s, H-10'')/ C 16.5]. Tín hiệu độ dịch chuyển hóa học giống 

nhau của hai nhóm methyl đặc trưng cho tín hiệu của carbon bậc 3 C-7” có 

gắn với nhóm -OH. Tương tác HMBC giữa các proton H-1'' với các carbon ở 

C-7 (C 142,5), C-8 (129,2) và C-8a (112.1) cho phép xác định vị trí liên kết 

của nhóm thế thứ 2 với C-8 của khung xanthone.  

 Các dữ liệu ph  NMR (Bảng 4.5) của G5 cho phép dự đoán G5 chính 

là 1,3,6,7-tetrahydroxy-2-(4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl)-8-(7-hydroxy-3 ,7-

dimethyloct-2-enyl)xanthone (norcowanol A). Norcowanol A đã được phân 

lập gần đ y t  nhựa cây Tai chua mọc tại Việt Nam và có các dữ liệu ph  

hoàn toàn trùng khớp với G5 [24] .  

Bảng 4.5. Dữ liệu phổ   R của G5 

Vị 

trí 
H

ab
 (mult; J) C

ac Vị trí H
ab

 (mult; J) C
ac 

1  161,5 1’ 3,40 (d; 7,5) 21,8 

2  110,3 2’ 5,43 (t; 7,0; 7,5) 126,8 

3  163,2 3’  135,1 

4 6,27 (s) 93,1 4’ 4,33 (s) 61,8 

4a  156,4 5’ 1,77 (s) 21,7 

5 6,69 (s) 101,0 1” 4,15 (d; 6,5) 26,5 

5a  153,9 2” 5,29 (t; 7,0; 6,5) 125,0 

6  154,2 3”  135,5 

7  142,5 4” 1,98 (t; 7,0) 41,3 

8  129,5 5” 1,45 (m) 23,5 

8a  112,1 6” 1,35 (m) 44,1 

9  183,5 7”  71,5 

9a  103,9 8” 1,12 (s) 29,1 

   9” 1,12 (s) 29,1 

   10” 1,85 (s) 16,5 
a
 Đo trong  D3OD, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz. 
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4.2.6. Garcinone F (G6)  

 

Hình 4.6.  ấu trúc hóa học của hợp chất G6 

Hợp chất G6 được phân lập dưới dạng kim màu vàng. Ph  
1
H và 

13
C 

NMR của G6 thể hiện các tín hiệu đặc trưng của khung tetraoxygen xanthone 

có hai nhóm thế 3-hydroxyprenyl, bao gồm tín hiệu của hai nhóm methine 

thơm tại H 6,26 (1H, s, H-4)/C 93,2 và H 6,70 (1H, s, H-5)/C 102,7, một 

nhóm methoxy tại H 3,85 (3H, s, -OCH3)/C 61,6, một nhóm 3-hydroxy-3-

methylbutyl  với các tín hiệu tại [H 2,70 (2H, m, H-1')/ C 18,4; H 1,70 (2H, 

m, H-2')/C 43,3; C 71,8 (C-3'); H 1,29 (6H, s, H-4', H-5')/C 29,0] và một 

nhóm 3-hydroxy-3-methylbutyl thứ hai với các tín hiệu [H 3,41 (2H, m, H-

1'')/C 23,6; H 1,76 (2H, m, H-2'')/C 45,6; C 71,9 (C-3''); H 1,35 (6H, s, H-

4'', H-5'')/C 29.0] . Vị trí liên kết của hai nhóm thế 3-hydroxyprenyl được xác 

định tại C-2 và C-8 dựa trên các tương tác HMBC giữa H-1 ' với C-1( C 

161,6)/C-2 (C 112,2)/C-3 (C 163,7), và giữa  H-1 '' với C-7 (C 144,7)/C-8 

(C 139,8)/C-8a (C 112,2). Dữ liệu 
1
H và 

13
C NMR của G6 (Bảng 4.6) hoàn 

toàn trùng khớp với dữ liệu được công bố của hợp chất garcinone F [24] được 

phân lập trước đ y t  nhựa cây Tai chua G. cowa . Do đó có thể khẳng định 

G6 chính là garcinone F. 

Bảng 4.6. Dữ liệu phổ   R của G6 

Vị trí H
ab

 (mult; J) C
ac Vị trí H

ab
 (mult; J) C

ac 

1  161,6 9a  103,8 

2  112,2 1’ 2,69 (m) 18,4 

3  163,7 2’ 1,70 (m) 43,3 

4 6,26 (s) 93,2 3’  71,8 

4a  156,2 4’ 1,29 (s) 29 

5 6,70 (s) 102,7 5’ 1,29 (s) 29 

5a  157,9 1” 3,41 (m) 23,6 

6  156,8 2” 1,76 (m) 45,6 

7  144,7 3”  71,9 

8  139,8 4” 1,35 (s) 29,0 
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8a  112,2 5” 1,35 (s) 29,0 

9  183,1 7-OMe 3,85 (s) 61,6 
a
 Đo trong  D3OD, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz. 

4.2.7. Garcicowanone E (G7)  

 

Hình 4.7.  ấu trúc hóa học của hợp chất G7 

Hợp chất G7 được phân lập dưới dạng bột màu vàng, mp. 226-228 ℃. Ph  

1
H và 

13
C NMR của G7 có các tín hiệu gần như tương tự của G4, ngoại tr  sự 

xuất hiện của một nhóm hydroxymethylen [H 3,47 (2H, d, J = 3,0 Hz, H-

4′)/C 70,6] thay cho nhóm methyl (C-4′) trên mạch nhánh prenyl. Ngoài ra, 

các tương tác HMBC giữa proton nhóm methylen H-4′ với C-3′ (C 74,0),  C-

2′ (C 38,3), và C-5′ (C 23,3), và giữa H2-1′ (H 2,73, m) với C-2′, C-3′ khẳng 

định sự có mặt của một nhóm 3′,4′-dihydroxy-3′-methylbutyl. Vị trí của mạch 

nhánh prenyl được xác định ở C-2 bởi các tương tác HMBC giữa proton 

nhóm methylen H-1′ và C-1 (C 161,7)/ C-2 (C 112,2)/ C-3 (C 163,8). Vị trí 

của nhóm methoxy tại C-7 được khẳng định bởi tương tác HMBC giữa các 

proton methyl (H 3,86) với C-7 (C 144,9). Các dữ liệu NMR của mạch 

nhánh geranyl gần như trùng khớp với dữ liệu của nhóm geranyl thuộc G4. 

Trên cơ sở các dữ liệu ph  1D và 2D NMR, cấu trúc của G7 được xác định là 

7-methoxy-1,3,6-trihydroxy-2-(3,4-dihydroxy-3-methylbutyl)-8-(3,7-

dihydroxy-3,7-dimethyl-octyl)xanthone hay garcicowanone E, một prenyl 

xanthone đã được phân lập trước đó t  rễ cây Tai chua [22].  
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Bảng 4.7. Dữ liệu phổ NMR của G7 

 

 
H

ab
 (J in 

Hz) 
C

ac Vị trí H
ab

 (J in Hz) C
ac 

1  161,7 1' 2,73 m 17,6 

2  112,2 2' 1,72 t (8,4) 38,3 

3  163,8 3'  74,0 

4 6,29 s 93,3 4' 3,47 d (3,0) 70,6 

4a  156,3 5' 1,26 s 23,3 

5 6,74 s 102,8 1'' 3,40 m 23,2 

5a  156,8 2'' 1, 75 m 43,4 

6  158,0 3''  73,9 

7  144,9 4'' 1,59 m 43,0 

8  139,9 5'' 
1,59 m 

1,54 m 
19,8 

8a  112,3 6'' 1,53 m 45,6 

9  183,2 7''  71,7 

9a  103,8 8'' 1,24 s 29,2 

7-OMe 3,86 s 61,6 9'' 1,24 s 29,3 

   10'' 1,34 s 27,1 
a
 Đo trong  D3OD, 

b
 500 MHz, 

c
 125 MHz. 

4.3. Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất G4-G7 

Các hợp chất G1-G3 (cowanin, norcowanin, cowanol) là các hợp chất 

có mặt trong nhiều bộ phận của cây Tai chua và đã có nhiều nghiên cứu về 

hoạt tính g y độc tế bào của các hợp chất này. Do đó chúng tôi lựa chọn các 

hợp chất G4-G7 là các prenyl xanthone mới được phân lập gần đ y nhất để 

nghiên cứu hoạt tính chống ung thư. Hợp chất G4-G7 được đánh giá về hoạt 

tính g y độc tế bào in vitro đối với dòng tế bào ung thư đại tràng (HT-29 và 

HCT 116), ung thư buồng trứng (A2780) và ung thư buồng trứng kháng 

cisplatin (A2780cis) bằng cách sử dụng phương pháp Sulforhodamine B 

(SRB). Nồng độ ức chế IC50 của các chất được đưa ra trong Bảng 4.8.   

  



40 

 

Bảng 4.8. Giá trị I 50 của G4-G7 đối với dòng tế bào HT-29, HCT116, 

A2780 và A2780cis 

Hợp chất 
IC50  (µM) 

A2780 A2780cis HCT116 HT-29 

G4 10,3 ± 0,7 19,3 ± 1,1 12,8 ± 0,7 ND* 

G5 ND* ND* ND* ND* 

G6 15,3 ± 1,0 14,7 ± 0,4 15,2 ± 0,7 13,9 ± 0,8 

G7 ND* ND* ND* ND* 

Ellipticine 1,30 2,46 1,41 1,99 

 D*: không xác định, IC50 lớn hơn khoảng nồng độ thử nghiệm (0,5-32 µM) 

Kết quả cho thấy G4 và G6 thể hiện hoạt tính g y độc t  trung bình đến 

tương đối mạnh trên các dòng tế bào thử nghiệm. Hợp chất G5 và G7 có hoạt 

tính yếu nhất với giá trị IC50 lớn hơn khoảng nồng độ thử nghiệm (0,5-32 µM) 

đối với cả 4 dòng tế bào. Đáng chú ý là G4 và G6 đều thể hiện hoạt tính gần 

như nhau trên hai dòng tế bào A2780 và A2780cis kháng cisplatin (IC50 của 

G4 lần lượt là 10,3 µM và 19,3 µM, và của G6 là 15,3 µM và 14,7 µM,). 

Tiếp đó chúng tôi đánh giá sự khác nhau về ảnh hưởng đối với sự tăng 

sinh tế bào ung thư (A2780, A2780 cis, HCT116 và HT-29) khi xử lý với ba 

xanthone G4-G6, so sánh với mẫu trắng (100% growth) và mẫu chứng T0 

(0% growth). 
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Hình 4. 2. Hợp chất G4  mẫu 1 , G5  mẫu 2  và G6  mẫu 3  thể hiện độc tính 

đối với tế bào ung thư. 

Tế bào  A) A2780, B) A2780cis, C) HT-29, and D) HCT116 được xử lý với chất 

G4-G6 trong 48h và được đánh giá bới phương pháp SRB và tính toán tương đối với 100% 

mẫu trắng (không xử lý) và 0% mẫu chứng (T0). Giá trị tăng sinh  m thể hiện sự chết của 

tế bào. Dữ liệu được trình bày ở dạng trung bình  của 3 lần đo (n=3) (Sai số thống kê được 

được tính bằng ANOVA hai chiều với nhiều test so sánh Bonferroni so sánh t ng hợp chất 

ở nồng độ tương ứng trong đó % tăng sinh cao hơn đáng kể (giảm hoạt động g y độc tế 

bào: ^^^^ p<0,0001, ^^^ p<0,001 và  ^ p<0,05 so với G4, ” p<0,01 và ’ p<0,05 so với G5, 

và **** p<0,0001, *** p<0,001 ** p<0,01 và * p<0,05 so với G6). 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy hợp chất G5 thể hiện hoạt tính kém hơn 

nhiều so với hợp chất G4 và G6 trên các dòng tế bào thử nghiệm, tr  trường 

hợp G4 cũng thể hiện hoạt tính kém trên dòng tế bào HT-29. Với dòng tế bào 

A2780, hợp chất G4 thể hiện tác dụng mạnh tại cả ba nồng độ 4 µM, 8 µM và 

16 µM. Hai hợp chất G4 và G6 đều thể hiện hoạt tính tương tự nhau trên 

dòng tế bào HCT116 và dòng tế bào A2780 tại nồng độ cao (32 µM). Trên 

dòng tế bào kháng cisplatin A2780cis, hợp chất G4 thể hiện khả năng ức chế 

tăng sinh thấp hơn hợp chất G6 tại nồng độ 16 và 32 µM. Các kết quả nghiên 

cứu ức chế tăng sinh tế bào hoàn toàn phù hợp với các giá trị IC50 đưa ra trong 

bảng 4.8.  

Đặc biệt, cả hai hợp chất G4 và G6 đều có độc tính và gây chết tế bào 

tại nồng độ cao (16-32 µM) trên các dòng tế bào thử nghiệm như chỉ ra trên 

hình vẽ với giá trị âm của tăng sinh tế bào, thể hiện các mẫu có chứa xanthone 

ít tế bào hơn so với mẫu đối chứng T0. Các kết quả này thống nhất với công 

bố trước đó chứng minh các xanthone không những có khả năng kìm hãm sự 

phát triển của tế bào (cytostatic), mà còn thể hiện hoạt tính gây chết tế bào 

theo chương trình (apoptosis) trong khoảng nồng độ tương tự như các chất 

được thử nghiệm ở nghiên cứu này [45, 46]. 
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KẾT LUẬN 

Bằng cách kết hợp các phương pháp sắc ký cột thường, sắc ký cột 

Sephadex, sắc ký cột pha đảo và HPLC, bảy hợp chất prenyl xanthone đã 

được phân lập t  rễ cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) mọc tại Việt Nam, 

bao gồm cowanin (G1), norcowanin (G2), cowanol (G3), garcicowanone I 

(G4), norcowanol A (G5), garcinol F (G6) và garcicowanone E (G7). Trong 

số đó hợp chất garcicowanone I (G4) là hợp chất mới lần đầu được phân lập 

t  tự nhiên. Các hợp chất norcowanol A (G5), và garcinol F (G6) cũng được 

phân lập lần đầu t  rễ cây Tai chua. 

Kết quả đánh giá hoạt tính g y độc tế bào trên các dòng tế bào ung thư 

đại tràng (HT-29 và HCT 116), ung thư buồng trứng (A2780) và ung thư 

buồng trứng kháng cisplatin (A2780cis) của các hợp chất G4-G7 cho thấy 

hợp chất G4 và G6 thể hiện hoạt tính g y độc t  trung bình đến tương đối 

mạnh trên các dòng tế bào thử nghiệm. Đáng chú ý là G4 và G6 đều thể hiện 

hoạt tính gần như nhau trên hai dòng tế bào A2780 và A2780cis kháng 

cisplatin (IC50: 10,3 µM và 19,3 µM, của G4 và 15,3µM và 14,7 µM, của 

G6). Thử nghiệm chống tăng sinh ở các nồng độ khác nhau cho thấy hai hợp 

chất G4 và G6 đều có độc tính và gây chết tế bào tại nồng độ cao (16-32 µM) 

trên các dòng tế bào thử nghiệm.  
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KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Tai chua (Garcinia 

cowa Roxb.) 

- Tiếp tục nghiên cứu về hoạt tính chống ung thư của các hợp chất phân 

lập được và cơ chế tác dụng. 
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